Phụ lục III
KHUNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 
CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP
(Kèm theo Nghị định số 262/2025/NĐ-CP
ngày 14 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ)

I. KHUNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
1. Tổ chức thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản
	STT
	Tiêu chí
	Điểm đánh giá
	Điểm tiêu chí

	1
	Tiêu chí 1: Quá trình triển khai
	20
	Tổng điểm tiêu chí 1 - Đt(1)

	1.1
	Tính mới trong định hướng nghiên cứu của tổ chức
	10
	Đ1

	1.2
	Mức độ hợp tác nghiên cứu
	5
	Đ2

	1.3
	Cơ chế bảo đảm liêm chính khoa học và đạo đức nghiên cứu
	5
	Đ3

	2
	Tiêu chí 2: Kết quả đầu ra
	30
	Tổng điểm tiêu chí 2 - Đt(2)

	2.1
	Số lượng công bố quốc tế
	10
	Đ1

	2.2
	Số lần trích dẫn trung bình/công bố quốc tế
	10
	Đ2

	2.3
	Số lượng công bố trong nước
	10
	Đ3

	3
	Tiêu chí 3: Hiệu quả sử dụng nguồn lực
	25
	Tổng điểm tiêu chí 3 - Đt(3)

	3.1
	Số công bố quốc tế trên mỗi nhà nghiên cứu toàn thời gian
	10
	Đ1

	3.2
	Chi phí trung bình cho mỗi công bố quốc tế
	5
	Đ2

	3.3
	Tỷ trọng chi cho nhóm nghiên cứu mạnh
	10
	Đ3

	4
	Tiêu chí 4: Tác động
	25
	Tổng điểm tiêu chí 4 - Đt(4)

	4.1
	Tác động đến định hướng học thuật
	10
	Đ1

	4.2
	Được sử dụng trong đào tạo đại học và sau đại học
	10
	Đ2

	4.3
	Vai trò trong các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
	5
	Đ3

	
	TỔNG ĐIỂM
	100
	Điểm đánh giá cuối cùng ĐT=Đt(1)+Đt(2)+Đt(3)+Đt(4)


2. Tổ chức thực hiện chức năng nghiên cứu ứng dụng
	STT
	Tiêu chí
	Điểm đánh giá
	Điểm tiêu chí

	1
	Tiêu chí 1: Quá trình triển khai
	20
	Tổng điểm tiêu chí 1 - Đt(1)

	1.1
	Tính mới trong định hướng nghiên cứu của tổ chức
	10
	Đ1

	1.2
	Mức độ hợp tác nghiên cứu
	5
	Đ2

	1.3
	Cơ chế bảo đảm liêm chính khoa học và đạo đức nghiên cứu
	5
	Đ3

	2
	Tiêu chí 2: Kết quả đầu ra
	30
	Tổng điểm tiêu chí 2 - Đt(2)

	2.1
	Công bố khoa học
	10
	Đ1

	2.2
	Sáng chế, giải pháp hữu ích, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng/vật nuôi/thủy sản
	10
	Đ2

	2.3
	Kết quả mô hình thử nghiệm, thông số kỹ thuật
	10
	Đ3

	3
	Tiêu chí 3: Hiệu quả sử dụng nguồn lực
	25
	Tổng điểm tiêu chí 3 - Đt(3)

	3.1
	Số lượng sáng chế, giải pháp hữu ích, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng/vật nuôi/thủy sản trên mỗi tổ chức nghiên cứu
	10
	Đ1

	3.2
	Chi phí trung bình cho mỗi sáng chế, giải pháp hữu ích, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng/chăn nuôi/thủy sản, mô hình thử nghiệm
	5
	Đ2

	3.3
	Tỷ lệ doanh thu bên ngoài trên tổng doanh thu của tổ chức
	10
	Đ3

	4
	Tiêu chí 4: Tác động
	25
	Tổng điểm tiêu chí 4 - Đt(4)

	4.1
	Kết quả nghiên cứu được tiếp nhận, sử dụng hoặc phát triển tiếp
	10
	Đ1

	4.2
	Được sử dụng làm căn cứ để ban hành tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật ngành
	10
	Đ2

	4.3
	Thúc đẩy liên kết viện nghiên cứu - trường đại học - doanh nghiệp - nhà nước
	5
	Đ3

	
	TỔNG ĐIỂM
	100
	Điểm đánh giá cuối cùng ĐT=Đt(1)+Đt(2)+Đt(3)+Đt(4)


3. Tổ chức thực hiện chức năng phát triển công nghệ
	STT
	Tiêu chí
	Điểm đánh giá
	Điểm tiêu chí

	1
	Tiêu chí 1: Quá trình triển khai
	20
	Tổng điểm tiêu chí 1 - Đt(1)

	1.1
	Thiết kế, tích hợp và kiểm chứng kết quả nghiên cứu, phát triển công nghệ
	5
	Đ1

	1.2
	Mức độ nội địa hóa, làm chủ các thành phần công nghệ chính
	10
	Đ2

	1.3
	Liên kết sản xuất thử nghiệm, sản xuất với doanh nghiệp
	5
	Đ3

	2
	Tiêu chí 2: Kết quả đầu ra
	30
	Tổng điểm tiêu chí 2 - Đt(2)

	2.1
	Sáng chế, giải pháp hữu ích, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng/vật nuôi/thủy sản được thương mại hóa
	10
	Đ1

	2.2
	Sản phẩm thử nghiệm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, được kiểm định bởi cơ quan độc lập
	10
	Đ2

	2.3
	Quy trình công nghệ được hoàn thiện và thương mại hóa
	10
	Đ3

	3
	Tiêu chí 3: Hiệu quả sử dụng nguồn lực
	25
	Tổng điểm tiêu chí 3 - Đt(3)

	3.1
	Tỷ lệ thương mại hóa của kết quả đầu ra
	10
	Đ1

	3.2
	Tỷ lệ doanh thu trên chi phí nghiên cứu và phát triển của tổ chức
	10
	Đ2

	3.3
	Số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được hình thành trong 3 năm gần nhất.
	5
	Đ3

	4
	Tiêu chí 4: Tác động
	25
	Tổng điểm tiêu chí 4 - Đt(4)

	4.1
	Nâng cao năng lực công nghệ cho các doanh nghiệp
	10
	Đ1

	4.2
	Tác động đến xã hội và môi trường
	10
	Đ2

	4.3
	Nâng cao năng lực công nghệ của lĩnh vực nghiên cứu
	5
	Đ3

	
	TỔNG ĐIỂM
	100
	Điểm đánh giá cuối cùng ĐT=Đt(1)+Đt(2)+Đt(3)+Đt(4)


4. Tổ chức thực hiện chức năng nghiên cứu chính sách - xã hội
	STT
	Tiêu chí
	Điểm đánh giá
	Điểm tiêu chí

	1
	Tiêu chí 1: Quá trình triển khai
	20
	Tổng điểm tiêu chí 1 - Đt(1)

	1.1
	Mức độ rõ ràng, phù hợp, linh hoạt và thích ứng với nhu cầu xã hội của định hướng nghiên cứu
	10
	Đ1

	1.2
	Mức độ hợp tác nghiên cứu
	5
	Đ2

	1.3
	Cơ chế bảo đảm liêm chính khoa học và đạo đức nghiên cứu
	5
	Đ3

	2
	Tiêu chí 2: Kết quả đầu ra
	30
	Tổng điểm tiêu chí 2 - Đt(2)

	2.1
	Công bố khoa học
	10
	Đ1

	2.2
	Ấn phẩm khoa học
	10
	Đ2

	2.3
	Kết quả nghiên cứu được đề xuất, kiến nghị trong hoạch định chiến lược, chính sách.
	10
	Đ3

	3
	Tiêu chí 3: Hiệu quả sử dụng nguồn lực
	25
	Tổng điểm tiêu chí 3 - Đt(3)

	3.1
	Kết quả nghiên cứu được áp dụng trong hoạch định chiến lược, chính sách, thể chế hóa, giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội
	10
	Đ1

	3.2
	Khả năng tư vấn, phản biện chính sách
	10
	Đ2

	3.3
	Mức độ ảnh hưởng trong cộng đồng nghiên cứu
	5
	Đ3

	4
	Tiêu chí 4: Tác động
	25
	Tổng điểm tiêu chí 4 - Đt(4)

	4.1
	Tác động đến kinh tế - xã hội - môi trường
	10
	Đ1

	4.2
	Tác động đến thay đổi nhận thức thái độ, hành vi của xã hội
	10
	Đ2

	4.3
	Mức độ lan tỏa chính sách ra địa phương, ngành
	5
	Đ3

	
	TỔNG ĐIỂM
	100
	Điểm đánh giá cuối cùng ĐT=Đt(1)+Đt(2)+Đt(3)+Đt(4)


II. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ.
1. Đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện một chức năng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Căn cứ vào khung tiêu chí đánh giá quy định tại mục I, tiến hành phân tích, lượng hóa các tiêu chí thành phần và tính điểm theo thang điểm quy định đối với từng tiêu chí thành phần.
Việc đánh giá được thực hiện theo hướng dẫn chi tiết đánh giá hoạt động tổ chức khoa học công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và cập nhật hằng năm;
Tổng số điểm đánh giá được tính như sau:
a) Điểm đánh giá cho mỗi tiêu chí (Đt) là tổng điểm đánh giá của các tiêu chí thành phần (Đj):
[image: ]
Trong đó: j là số lượng các tiêu chí thành phần
b) Tổng điểm đánh giá cho tổ chức (ĐT) là tổng điểm của tất cả các tiêu chí đánh giá (Đt).
2. Đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện đồng thời từ hai chức năng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trở lên
Tổ chức khoa học và công nghệ công lập xác định nguồn lực (tài chính, nhân lực) để thực hiện từng chức năng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
Mỗi chức năng được đánh giá riêng biệt theo bộ tiêu chí tương ứng với kết quả đánh giá độc lập như mục 1 nêu trên.
Việc xác định tỷ trọng (%) của từng chức năng trong hoạt động của tổ chức được thực hiện theo một trong các căn cứ sau:
a) Tỷ trọng lệ ngân sách sử dụng theo chức năng;
b) Tỷ trọng nhân lực phân bổ theo chức năng;
c) Tỷ trọng kết quả đầu ra theo từng chức năng.
Việc xác định tỷ trọng được thực hiện theo hướng dẫn chi tiết đánh giá hoạt động tổ chức khoa học công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và cập nhật hằng năm.
Tổng điểm đánh giá (E) của tổ chức theo công thức:
E = ∑wi xĐTi
Trong đó:
- wi là tỷ trọng (%) của nhóm chức năng i;
- ĐTi là điểm đánh giá của nhóm chức năng i (trên cùng một thang điểm).
3. Xếp loại hiệu quả hoạt động của tổ chức khoa học công nghệ công lập theo các mức sau.
a) Loại A: Xuất sắc - Tổng điểm đánh giá đạt từ 80 điểm trở lên;
b) Loại B: Hoàn thành tốt - Tổng điểm đánh giá đạt từ 60 đến < 80 điểm;
c) Loại C: Trung bình - Tổng điểm đánh giá đạt từ 40 đến < 60 điểm;
d) Loại D: Kém - Tổng điểm đánh giá đạt từ < 40 điểm.
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